
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG NGÃI
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 10/3/2025 đến ngày 16/3/2025)

STT

Đơn vị
cấp

Giấy
KD

Ngày Tháng Năm Tên chủ hàng/Người
đại diện

Tên tổ chức/cá nhân
nhận hàng

Số giấy
chứng

nhận kiểm
dịch

Loại động vật
hoặc sản

phẩm động
vật

Số lượng
Đơn vị

tính (con,
kg)

Đối tượng
(động vật,
sản phẩm
động vật)

Loài
Môi trường
(trên cạn,
thủy sản)

Mục đích
sử dụng

Phương tiện/Số
phương tiện vận

chuyển
Nơi xuất phát Nơi đến cuối cùng

1

CCCN
TY

Quảng
Ngãi

10 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 4960 BÒ bê 6 Con ĐV Bò Trên cạn Giết thịt 37H-05686 Mộ Đức Nghệ An

2 10 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2249 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

3 10 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2250 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

4 10 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2251 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

5 10 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2252 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

6 10 3 2025 Quách Văn Hồng LM Cẩm Tú 3901 Heo 180 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 98C20166 Tư Nghĩa Trảng Bom, Đồng Nai

7 10 3 2025 Trần Phúc Nhật LM Cẩm Tú 3902 Heo 180 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 38H00861 Tư Nghĩa Trảng Bom, Đồng Nai

8 11 3 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 3903 Heo < 15kg 785 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74C08228 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

9 11 3 2025 Trần Anh Việt LM Tân Bình 3904 Heo < 15kg 320 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00785 TP Quảng Ngãi Dĩ An, Bình Dương

10 11 3 2025 Lương Viết Lý LM 9 Dần 3905 Heo 140 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00965 TP Quảng Ngãi Bến Lức, Long An
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11 11 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2253 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

12 11 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2254 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

13 11 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2255 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

14 11 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2256 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

15 12 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2257 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

16 12 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2258 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

17 12 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2259 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

18 12 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2260 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

19 13 3 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 3906 Heo < 15kg 832 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 43H00700 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

20 13 3 2025 Lê Văn Tần LM Tân Bình 3907 Heo < 15kg 350 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01062 TP Quảng Ngãi Dĩ An, Bình Dương

21 13 3 2025 Lê Minh Hùng LM 9 Dần 3908 Heo 150 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 50H02788 TP Quảng Ngãi Bến Lức, Long An

22 13 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2261 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

23 13 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2262 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

24 13 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2263 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng
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25 13 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2264 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

26 13 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 4961 BÒ bê 42 Con ĐV Bò trên cạn Chăn nuôi 60H-10638

RM 60R-05765 Mộ Đức Quảng Bình

27 13 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 4962 BÒ bê 7 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 36C-45741 Mộ Đức Nghệ An

28 14 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2265 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

29 14 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2266 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

30 14 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2267 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

31 14 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2268 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

32 15 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2269 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

33 15 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2270 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

34 15 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2271 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

35 15 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2272 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

36 15 3 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 3910 Heo < 15kg 925 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00494 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

37 15 3 2025 Nguyễn Văn Lý Lê Văn Lai 3911 Bò 9 con Động vật Bò Trên cạn Giết mỗ ô tô - 37H05686 Mộ Đức Đô Lương, Nghệ An 

38 15 3 2025 Nguyễn Tấn Tự LM Tân Bình 3912 Heo < 15kg 220 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01112 TP Quảng Ngãi Dĩ An, Bình Dương
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39 15 3 2025 Nguyễn Tấn Tự LM 9 Dần 3913 Heo 60 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01112 TP Quảng Ngãi Bến Lức, Long An

40 15 3 2025 Võ Tấn Đạt Trần Hồng Tinh Thể 2301 Da bò muối 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Công nghiệp ô tô - 76C04129 Tư Nghĩa Bình Chánh, TP HCM 

41 16 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2273 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

42 16 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2274 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43C-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

43 16 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2275 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43C-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

44 16 3 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2276 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

Tổng 480.206

Nơi nhận:
-Chi cục Thú y Vùng 4;
-Lãnh đạo Chi cục;
-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP;
-Phòng HCTH, NV;
-Lưu: VT, TKD.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung
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